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BÀI NGHIÊN CỨU

Đặt vấn đề 
Chùa dù hay còn gọi là Kinh giới rủ, có tên

khoa học là ElsholtziapendulifloraW. W. Smith
thuộc chi Kinh giới ElsholtziaWilld., họ Bạc hà
(Lamiaceae), phân bố ở một số nước châu Á
như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam
[1], [2]. Theo Y học cổ truyền, Chùa dù được
sử dụng để chữa cảm cúm, giảm đau và các
chứng viêm như viêm họng, viêm amidan,
viêm phổi và viêm phế quản [3]. Ngoài ra,
Chùa dù còn được người Dao đỏ ở Sapa
dùng trong bài thuốc tắm để phục hồi sức
khỏe cho phụ nữ sau sinh hoặc cất tinh dầu
để điều trị cúm [4]. Các báo cáo về thành
phần hóa học của Chùa dù cho thấy, thành
phần chính của loài này là tinh dầu [3]. Ngoài
ra, một số hợp chất thuộc các nhóm khác
cũng được phân lập từ Chùa dù như:
Flavonoid (apigenin, luteolin, 5,7,8-

trimethoxyflavon, tectochrysin,...), phenolic
(acid 4-hydroxybenzoic, acid trans-p-
coumaric, methyl caffeat, acid ferulic,
protocatechuic aldehyd, methyl (R)-3-
hydroxy-5-phenylpentanoat,…), triterpenoid
(acid betulinic, acid 3--O-acetyl ursolic, acid
euscaphic,…) và một số hợp chất khác
(daucosterol,  elsholtzioxin, 2,6-dihydroxy-2,4-
dimethyl-3(2H)-benzofuranon, 2-(3’,4’-
dihydroxyphenyl)-1,3-benzodioxol-5-aldehyd
) [5], [6]. Các nghiên cứu về tác dụng sinh học
của Chùa dù cho thấy, tinh dầu của loài này
có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus gây
bệnh Newcastle trong phôi gà SPF [7]. Ngoài
ra, hợp chất elsholtzioxin phân lập được từ E.
penduliflorathể hiện khả năng kháng virus
cúm H1N1 (chủng A/WSN/33/2009) với tỷ lệ
ức chế là 47,19 %. Các hợp chất apigenin,
protocatechuic aldehyd và 2-(3’,4’-
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sUMMaRY
Fivesaponinswereisolatedfromethylacetatefractionsof80%ethanolextractsfromtheaerial

parts of Elsholtzia penduliflora W. W. Smith (Lamiaceae) and indentified as: Sericoside (1);
2α,3α,19α,24-tetrahydroxyolean-12-en-28-oicacid28-O-β-D-glucopyranosylester (2);pruvuloside
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dihydroxyphenyl)-1,3-benzodioxol-5-aldehyd
cũng có khả năng ức chế đáng kể hoạt động
của virus cúm H1N1 invitro với giá trị IC50 lần
lượt là 26,16, 34,66 và 20,81 µM [5].

Tiếp nối các nghiên cứu trước về thành
phần hóa học của Chùa dù thu hái ở Việt Nam
[8], trong báo cáo này, nhóm nghiên cứu tiếp
tục công bố kết quả chiết xuất, phân lập và
xác định cấu trúc hóa học của 5 hợp chất
saponin từ phần trên mặt đấy cây Chùa dù ở
Việt Nam.

nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
Nguyênliệu
Mẫu nghiên cứu là phần trên mặt đất cây

Chùa dù thu hái tại xã Khánh Thủy, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu vào tháng 10 năm 2018. Mẫu
nghiên cứu được ThS. Nguyễn Quỳnh Nga
(Khoa Tài nguyên Dược liệu – Viện Dược liệu)
giám định tên khoa học là Elsholtzia
penduliflora W. W. Smith, thuộc họ Bạc hà
(Lamiaceae). Tiêu bản thực vật khô Chùa dù
được lưu tại Phòng Tiêu bản - Khoa Tài nguyên
Dược liệu, Viện Dược liệu (số hiệu mẫu DL-
181018). Mẫu nghiên cứu được sấy khô ở 50 ºC
và xay nhỏ để sử dụng cho nghiên cứu.

Dungmôi,hóachất
Các dung môi dùng trong chiết xuất, phân

lập như ethanol (EtOH), methanol (MeOH), n-
hexan, ethyl acetat (EtOAc), dicloromethan
(DCM), aceton đạt tiêu chuẩn công nghiệp và
được chưng cất lại trước khi dùng. Pha tĩnh
dùng trong sắc ký cột là silica gel pha thường
(0,040 - 0,063 mm, Merck) và pha đảo YMC RP-
C18 (30 - 50 μm, Fuji Silysia Chemical Ltd.). Bản
mỏng tráng sẵn DC-Alufolien 60 F254 (silicagel,
0,25 mm, Merck) và bản mỏng pha đảo RP-18
F254 (0,25 mm, Merck). Phát hiện vết chất bằng
đèn tử ngoại ở hai bước sóng 254 nm và 365
nm hoặc dùng thuốc thử dung dịch H2SO4 10
% trong EtOH 96 % rồi hơ nóng để phát hiện
vết chất.

Thiếtbị,dụngcụ
Các thiết bị dùng trong chiết xuất và phân

lập hợp chất bao gồm: Máy cất quay
Rotavapor R-124, Rotavapor R-220 (Buchi,
Thụy Sỹ), tủ sấy Binder FD 115 (Đức),
Memmert UF110 (Đức), cân phân tích Precisa
XT 220A (Precisa, Thụy Sỹ), đèn tử ngoại UV-
Vilber Lourmat (Pháp). Phổ khối ion hóa phun
mù điện tử (ESI-MS) được đo trên hệ thống
sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối với
detector khối phổ tứ cực chập ba LC-MS/MS
và detector DAD (Shimadzu, Nhật Bản). Phổ
cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) được đo trên
máy Bruker AM500 FT-NMR, chất nội chuẩn là
tetramethyl silan.

Phươngphápnghiêncứu
Phươngpháp chiết xuất:Dược liệu phần

trên mặt đất cây Chùa dù được chiết bằng
phương pháp ngâm với dung môi EtOH 80 %.
Phân đoạn cao tổng EtOH 80 % bằng các
dung môi hữu cơ có độ phân cực tăng dần: n-
hexan, DCM và EtOAc.

Phươngphápphânlập: Phân lập các hợp
chất bằng sắc ký cột với chất hấp phụ là silica
gel pha thường, pha đảo. Theo dõi các phân
đoạn bằng sắc ký lớp mỏng pha thường và
pha đảo. Phát hiện chất bằng đèn tử ngoại
hoặc dùng thuốc thử, hơ nóng để phát hiện
vết chất. 

Phươngphápxácđịnhcấu trúc:Cấu trúc
của các hợp chất phân lập được xác định dựa
trên các tính chất lý hóa và các dữ liệu phổ
(NMR, MS) kết hợp so sánh với tài liệu tham
khảo.

Chiếtxuấtvàphânlậpcáchợpchất
Phần trên mặt đất cây Chùa dù (10 kg)

được thái nhỏ và chiết bằng phương pháp
ngâm với dung môi EtOH 80 % ở nhiệt độ
phòng, 3 lần x 3 ngày. Lọc loại bã dược liệu,
gộp các dịch chiết và cất thu hồi dung môi
thu được 400 g cao tổng EtOH 80 %. Phân tán
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cao tổng EtOH 80 % trong nước nóng rồi chiết
phân đoạn lần lượt với các dung môi có độ
phân cực tăng dần: n-hexan, DCM và EtOAc.
Các dịch chiết n-hexan, DCM, EtOAc được tách
riêng và cất thu hồi dung môi dưới áp suất
giảm thu được các cao phân đoạn tương ứng:
cao n-hexan (78 g), cao DCM (100g), cao
EtOAc (30,3 g) và cắn nước (180 g).

Cao EtOAc (20 g) được phân đoạn bằng sắc
ký cột silica gel, rửa giải bằng hệ dung môi
gradient DCM-MeOH (tỷ lệ MeOH tăng dần từ 0
% đến 100 %) thu được 5 phân đoạn chính (E1 -
E5). Phân tách phân đoạn E4 (6,5 g) bằng sắc ký
cột pha đảo RP-C18 với hệ dung môi MeOH-H2O
(1:2, v/v) thu được 6 phân đoạn (E4.1 - E4.6).
Phân đoạn E4.4 (2,5 g) được phân tách bằng sắc
ký cột silicagelvới hệ dung môi DCM-MeOH-
H2O (6:1:0,05, v/v/v) thu được 5 phân đoạn nhỏ
(E4.4.1 - E4.4.5). Tinh chế phân đoạn E4.4.3 (303
mg) bằng sắc ký cột pha đảo RP-C18, rửa giải
bằng hệ dung môi aceton-nước (1:3, v/v) thu
được 2 hợp chất 1 (10,9 mg) và 5 (8,0 mg). Phân
đoạn E4.4.2 (150 mg) được tinh chế bằng sắc ký
cột pha đảo RP-C18 với hệ dung môi aceton-
nước (3:7, v/v) thu được hợp chất 4 (7,1 mg).
Phân lập phân đoạn E4.4.4 (202 mg) bằng sắc
ký cột pha đảo RP-C18, sử dụng hệ dung môi
aceton-nước (1:4, v/v) thu được hợp chất 2 (5,4
mg) và 3 (10,1 mg).

hợp chất 1: Bột màu vàng; phổ ESI-MS:
m/z = 689,60 [M+Na]+, 665,55 [M-H]-. Phổ 1H-
NMR (500 MHz, CD3OD) và 13C-NMR (125 MHz,
CD3OD): xem bảng 1. 

hợp chất 2: Bột màu trắng; phổ ESI-MS:
m/z = 689,60 [M+Na]+, 665,55 [M-H]-. Phổ 1H-
NMR (500 MHz, CD3OD) và 13C-NMR (125 MHz,
CD3OD): xem bảng 1.

hợp chất 3: Bột màu trắng; phổ ESI-MS:
m/z= 689,60 [M+Na]+, 665,60 [M-H]-. Phổ 1H-
NMR (500 MHz, CD3OD) và 13C-NMR (125 MHz,
CD3OD): xem bảng 1.

hợp chất 4: Bột màu trắng; phổ ESI-MS:
m/z= 689,60 [M+Na]+, 665,55 [M-H]-. Phổ 1H-
NMR (500 MHz, CD3OD) và 13C-NMR (125 MHz,
CD3OD): xem bảng 1.

hợp chất 5: Bột màu trắng; phổ ESI-MS:
m/z= 689,60 [M+Na]+, 665,60 [M-H]-. Phổ 1H-
NMR (500 MHz, CD3OD) và 13C-NMR (125 MHz,
CD3OD): xem bảng 1.

Kết quả nghiên cứu và bàn luận 
Từ phân đoạn EtOAc của cao EtOH 80 %

phần trên mặt đất Chùa dù đã phân lập được
5 hợp chất. Cấu trúc của các hợp chất này
được xác định như sau:

hợp chất 1 thu được dưới dạng bột màu
vàng. Công thức phân tử của 1 được xác định
là C36H58O11 dựa trên phân tích phổ ESI-MS với
pic ion giả phân tử tại m/z 689,60 [M+Na]+ và
665,55 [M-H]- kết hợp với dữ liệu trên phổ 13C-
NMR của 1. Phổ 1H-NMR của 1 chỉ ra tín hiệu
của 6 nhóm methyl singlet tại H 0,75, 0,96,
0,97, 1,00, 1,25 và 1,31; 1 proton olefinic tại H
5,35 (1H, br s); 3 proton oxymethin tại H 3,80
(1H, dd, J = 2,0; 11,5 Hz), 3,07 (1H, d, J = 9,5 Hz)
và 3,29 (1H, d, J = 3,5 Hz); 2 proton
oxymethylen tại H 3,38 (1H, overlap) và 4,05
(1H, d, J= 11,0 Hz) cùng với tín hiệu của 1
proton anomeric tại H 5,39 (1H, d, J = 8,5 Hz).
Phổ 13C-NMR của 1 chỉ ra tín hiệu của 36
carbon trong đó có 6 carbon của 1 gốc đường
hexose và 30 carbon còn lại thuộc aglycon. Tín
hiệu carbon tại C 124,7 và 144,4 đặc trưng
cho các carbon olefinic. Ngoài ra, 1 còn có 1
nhóm carboxyl tại C 178,6. Các dữ liệu này
cho thấy, 1 là một triterpen khung olean với
4 nhóm hydroxyl và 1 nối đôi [9]. Hai tín hiệu
proton oxymethylen tại H 3,38 và 4,05 tương
tác với C-3, C-4 và C-23 trên phổ HMBC gợi ý
vị trí của nhóm oxymethylen tại C-24. Vị trí của
nhóm hydroxyl tại C-2 và C-3 cũng được xác
định thông qua tương tác HMBC giữa H-25 với
C-1 và H-1 với C-2; giữa H-23, H-24 với C-3.



Nhóm hydroxyl còn lại của aglycon được xác
định tại vị trí C-19 thông qua tương tác giữa
H-29, H-30 với C-19 và H-19 với C-17 kết hợp
so sánh dữ liệu 13C-NMR với tài liệu của hợp
chất cùng khung. Gốc đường của 1 được xác
định là β-glucopyranose dựa trên hằng số
ghép cặp của proton anomeric lớn (J= 8,5 Hz)
và các số liệu về phổ carbon [10]. Vị trí của gốc
đường này được xác định tại C-28 thông qua
tương tác giữa H-1’ và C-28 trên phổ HMBC. Từ
các dữ liệu về phổ NMR và MS, kết hợp so
sánh với tài liệu [9], có thể kết luận hợp chất
1 là sericosid (Hình 1).

hợp chất 2 thu được dưới dạng bột màu
trắng. Dựa trên phân tích phổ ESI-MS của 2
với sự xuất hiện của pic ion giả phân tử tại m/z
689,60 [M+Na]+ và 665,55 [M-H]- kết hợp với
dữ liệu phổ carbon, cho phép xác định công
thức phân tử của 2 là C36H58O11. Dữ liệu phổ
NMR của 2 tương tự như 1, gợi ý 2 có cấu trúc
tương tự như 1. Tuy nhiên, có sự chuyển dịch
tín hiệu về phía trường cao tại C-3 (C 74,7, -
11,3 ppm) và C-5 (C 50,1, -7,2 ppm) của 2 so
với 1. Điều đó cho thấy, 2 là một epimer của
1. So sánh với tài liệu [9], có thể kết luận 2 là
2α,3α,19α,24-tetrahydroxyolean-12-en-
28-oic acid  28-O-β-D-glucopyranosyl ester
(Hình 1).

hợp chất 3 thu được dưới dạng bột màu
trắng. Phổ ESI-MS của 3 cho pic ion giả phân
tử tạim/z689,60 [M+Na]+ và 665,60 [M-H]- phù
hợp với công thức phân tử là C36H58O11. Các dữ
liệu phổ của 3 có sự tương đồng với 2 (xem
bảng 1), gợi ý 3 cũng là saponin triterpenoid.
Tuy nhiên, phần aglycon của 3 chỉ có 5 nhóm
methyl siglet và 2 nhóm oxymethin. Ngoài ra,
3 còn xuất hiện 1 nhóm methyl doublet lại H
0,95 (3H, d, J = 7,0 Hz) và 1 carbon không liên
kết với hydro bị oxy hóa tại δC 73,9, gợi ý 3 có
aglycon là khung ursan với 3 nhóm hdroxyl.
Bên cạnh đó, các dữ liệu phổ 13C-NMR ở bảng
1 cũng chỉ ra sự thay đổi lớn về độ chuyển

dịch hóa học của các carbon tại các vị trí C-18,
C-19 và C-20, khẳng định thêm cấu trúc của
3. Từ các dữ liệu trên kết hợp với tài liệu [9], có
thể khẳng định 3 là 2α,3α,19α,24-
tetrahydroxyursan-12-en-28-oic acid 28-O-
β-D-glucopyranosyl ester hay pruvulosid b
(Hình 1).

hợp chất 4 thu được dưới dạng bột màu
trắng. Công thức phân tử của 4 được xác định
là C36H58O11 dựa trên phổ ESI-MS với pic ion
giả phân tử tại m/z 689,60 [M+Na]+ và 665,55
[M-H]-. Các dữ liệu phổ 1H-NMR và 13C-NMR
của 4 tương tự như 3. Điều này cho thấy 4
cũng là epimer của 3 với sự khác biệt về cấu
hình tại C-3 được thể hiện rõ ràng qua độ
chuyển dịch hóa học của C-3 (+ 11,4 ppm) và
C-5 (+ 7,3 ppm). Mặt khác, so sánh dữ liệu phổ
NMR ở vòng A của 4 so với 1 thấy có sự tương
đồng (Bảng 1). Điều này cho thấy, cấu hình tại
C-3 của 4 tương tự như 1. Đối chiếu các dữ liệu
phổ 1H-NMR và 13C-NMR của 4 với các dữ liệu
phổ tương ứng của hợp chất tham khảo [11],
có thể xác định 4 là 24-hydroxytormentic
acid ester glucosid (Hình 1).

hợp chất 5 thu được dưới dạng bột màu
trắng và có công thức phân tử là C36H58O11 dựa
trên tín hiệu của pic ion giả phân tử quan sát
được trên phổ ESI-MS (m/z = 689,60 [M+Na]+)
cùng với các dữ liệu phổ 13C-NMR. Phổ NMR
của 5 cũng cho thấy có sự tương đồng với 3
ngoại trừ sự thay đổi nhỏ về độ chuyển dịch
hóa học của carbon tại C-3 (+ 4,0 ppm). Điều
này được cho là do ảnh hưởng của nhóm
oxymethylen tại vị trí C-23 thay vì vị trí C-24
như các hợp chất 1-4. Sự thay đổi này được
chứng minh qua độ chuyển dịch hóa học của
nhóm methyl tại C-24 (δC 13,8) của 5 so với
nhóm methyl tại C-23 (δC 23,1 - 23,8) của các
hợp chất 1-4. Do đó, 5 cũng là đồng phân lập
thể của 3. So sánh các dữ liệu phổ của 5 với
hợp chất đã công bố [12], có thể kết luận 5 là
niga-ichigosid F1 (Hình 1).
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�

Các hợp chất 1-5 đều là saponin triterpenoid.
Tuy chưa được công bố trong cây Chùa dù và
chi Kinh giới nhưng các hợp chất saponin
khung olean hoặc ursan với 2-4 nhóm
hydroxyl đã được công bố trong một số loài
thuộc chi Kinh giới [3]. 

Một số saponin phân lập từ Chùa dù cũng
được báo cáo về hoạt tính sinh học ví dụ:
Sericosid phân lập từ rễ của loài Terminalia
sericeacó tác dụng chống viêm và có thể được
ứng dụng trong điều trị các bệnh viêm cấp tính
như viêm ruột cấp [13]. Kết quả thử tác dụng
dược lý của niga-ichigosid F1 (hợp chất đã
được báo cáo từ loài Rubus coreanus) trên
chuột cho thấy, niga-ichigosid F1 làm tăng
đáng kể các hoạt động của các enzym

superoxid dismutase và glutathion peroxidase.
Ngoài ra, hợp chất này còn có tác dụng trong
việc điều trị bệnh về dạ dày có liên quan đến
các enzym thu dọn gốc tự do và có thể được
sử dụng lâu dài để hạn chế các tác dụng phụ
của thuốc chống viêm tổng hợp [14].

Kết luận
Từ phân đoạn EtOAc của phần trên mặt đất

cây Chùa dù, năm hợp chất saponin đã được
phân lập và xác định cấu trúc hóa học là sericosid
(1), 2α,3α,19α,24-tetrahydroxyolean-12-en-28-
oic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester (2),
pruvulosid B (3), 24-hydroxytormentic acid
ester glucosid (4) và niga-ichigosid F1 (5). Các
hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ
chi Elsholtzia Willd..

Hình1.Cấutrúchóahọccủacáchợpchất(1–5)phânlậptừphầntrênmặtđấtChùadù



20

Nghiên cứu Dược  & Thông tin thuốc 2022,  Tập 13, Số 1, trang 15-21

Nghiên c�u D��c & Thông tin thu�c, 2022, T�p 13, S� 1, trang 1-8 
�
�

2 
�

 

C/H 
1 2 3 4  5  

δH
a,b (J = Hz) δC

a,c δH
a,b (J = Hz) δC

a,c δC
a,b δC

a,c δH
a,b (J = Hz) δC

a,c δH
a,b (J = Hz) δC

a,c 

1   47,8  42,7  42,7  47,9  47,1 

2  
3,80 (dd, 2,0; 

11,5) 
69,6 3,82 (br d, 11,0) 67,0 

3,93 (dt, 3,0; 
11,5) 

67,0 
3,80 (dd, 2,0; 

11,5) 
69,6 3,72 (m) 69,7 

3  3,07 (d, 9,5) 86,0 3,77 (br s) 74,7 3,78 (d, 3,0) 74,6 3,08 (d, 8,0) 86,0 3,37 (overlap) 78,6 

4   45,1  45,4  45,4  44,4  44,1 

5   57,3  50,1  49,9  57,2  48,3 

6   20,0  19,5  19,5  19,9  19,2 

7   34,1  34,2  34,4  34,4  33,5 

8   40,9  41,1  41,4  41,3  41,3 

9   48,8  48,8  48,2  48,7  47,9 

10   39,2  39,3  39,2  39,0  39,0 

11   25,1  25,2  24,9  25,0  24,8 

12  5,35 (br s) 124,7 5,35 (br s) 124,9 5,34 (br s) 129,6 5,23 (br s) 129,4 5,33 (br s) 129,6 

13   144,4  144,4  139,7  139,7  139,7 

14   42,6  42,5  42,7  42,6  42,9 

15   29,4  29,4  29,6  29,6  29,6 

16   28,4  28,5  26,5  26,5  26,5 

17   47,1  47,2  49,5  49,3  48,5 

18   45,1  45,0  55,0  54,9  54,9 

19  3,29 (d, 3,5) 82,4 3,30 (d, 3,0) 82,5  73,9  73,6  73,9 

20   36,0  35,9  42,9  42,9  42,8 

21   29,5  29,5  27,2  27,2  27,2 

22   33,3  33,3  38,3  38,3  39,3 

23  1,25 (s) 23,7 1,10 (s) 23,1 1,10 (s) 23,1 1,25 (s) 23,8 
3,27 (d, 11,0); 
3,53 (d, 11,0) 

66,5 

24  
3,38 (overlap); 
4,05 (d, 11,0) 

66,2 
3,40 (d, 12,0); 
3,67 (d, 12,0) 

65,8 
3,40 (d, 12,0); 
3,67 (d, 12,0) 

65,8 
3,40 (overlap); 
4,06 (d, 11,5) 

66,2 0,72 (s ) 13,8 

25  1,00 (s) 17,4 0,97 (s) 17,2 0,98 (s) 17,4 0,99 (s) 17,5 1,06 (s) 17,6 

26  0,75 (s) 17,7 0,74 (s) 17,7 0,78 (s) 17,6 0,78 (s) 17,6 0,80 (s) 17,7 

27  1,31 (s) 25,2 1,32 (s) 25,2 1,36 (s) 24,7 1,35 (s) 24,6 1,36 (s) 24,7 

28   178,6  178,6  178,6  178,5  178,7 

29  0,96 (s) 28,6 0,96 (s) 28,6 1,21 (s) 27,1 1,22 (s) 27,1 1,23 (s) 27,1 

30  0,97 (s) 24,9 0,98 (s) 25,0 0,95 (d, 7,0) 16,6 0,95 (d, 7,0) 16,6 0,96 (d, 7,0) 16,6 

28-O-Glc 

1� 5,39 (d, 8,5) 95,8 5,38 (d, 8,0) 95,8 5,35 (d, 8,0) 95,8 5,23 (d, 8,0) 95,8 5,34 (d, 7,5) 95,8 

2� 3,36 (overlap) 73,9 3,35 (overlap) 73,9 3,33 (overlap) 73,9 3,33 (overlap) 73,9 3,34 (overlap) 73,7 

3� 3,37 (overlap) 78,7 3,36 (overlap) 78,7 3,33 (overlap) 78,6 3,33 (overlap) 78,3 3,36 (overlap) 78,4 

4� 3,39 (overlap) 71,1 3,38 (overlap) 71,1 3,37 (overlap) 71,2 3,37 (overlap) 71,2 3,36 (overlap) 71,2 

5� 3,42 (1H, m, H-

5�) 
78,4 

3,42 (1H, m, H-

5�) 
78,3 

3,40 (1H, m, H-

5�) 
78,3 

3,40 (1H, m, H-

5�) 
78,6 

3,42 (1H, m, H-

5�) 
78,3 

6� 

3,69 (dd, 4,5; 
12,0); 

3,83 (dd, 2,0; 
12,0) 

62,4 

3,69 (dd, 5,0; 
11,5); 

3,82 (dd, 2,0; 
11,5) 

62,4 

3,68 (dd, 5,0; 
11,5); 

3,82 (dd, 2,0; 
11,5) 

62,5 

3,68 (dd, 4,5; 
12,0); 

3,82 (dd, 2,0; 
11,5) 

62,5 

3,69 (dd, 4,5; 
12,0); 

3,83 (br d, 12,0 
Hz) 

62,5 

 

Bảng1.Dữliệuphổ1H-NMRvà13C-NMRcủacáchợpchấtphânlậptừChùadù

a) ĐotrongCD3OD, b) 500MHz,c)125MHz,*) tínhiệubịtrùnglắp



TÀi LiỆU ThaM KhẢo
1. Vũ Xuân Phương, ThựcvậtchíViệtNam,Tập 2. 2000: Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 25-

237.
2. Wu Z. Y. and Raven P.H., FloraofChina,Vol.17. 1994: Science Press, Beijing & Missouri

Botanical Garden Press, St. Louis. pp. 248-257.
3. Liu A. L., et al., Elsholtzia:reviewoftraditionaluses,chemistryandpharmacology. Journal of

Chinese Pharmaceutical Sciences, 2007. 16: pp. 73-78.
4. Ninh Thị Phíp, Nguyễn Tất Cảnh, and Trần Văn Ơn, Đánhgiáđadạngnguồngencâythuốc

tắmcủangườiDaoĐỏtạiSaPa,LàoCai.Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2009. 7(4): pp. 434-
442.

5. Zhang L., et al., Anewprenylated3-benzoxepinderivativewithanti-influenzaAvirusactivity
from Elsholtzia penduliflora. Natural Product Research, 2020: DOI:
10.1080/14786419.2020.1799360.

6. Wang W. and C. G., ChemicalconstituentsfromElsholtziapenduliflora.Zhongguo Shiyan
Fangjixue Zazhi, 2012. 18(9): pp. 146-148.

7. Zhang B.C. and Zhou G.S., StudyonvolatileoilofElsholtziapendulifloraagainstNewcastle
diseasevirusinSPFchickenembryo. Acta Agriculturae Jiangxi, 2010. 8: p. 43.

8. Hoang Thi Dieu Huong, Do Thi Ha, and Le Thi Kim Van, Saponinsandphenolicglycosides
fromaerialpartsofElsholtziapendulifloraW.W.Smith.Journal of Medicinal Materials, 2021.
26(1+2): pp. 24-28.

9. Ono M., et al., Anewditerpenoidandanewtriterpenoidglucosylesterfromtheleavesof
CallicarpajaponicaThunb.var.luxuriansRehd.Journal of Natural Medicines, 2009. 63: pp.
318-322.

10. Ranjan A. K. and Deepak D., Review on NMR libraries of natural and synthetic
monosaccharides,oligosaccharidesandglycosides.Chemistry & Biology Interface, 2017. 7(5):
pp. 255-285.

11. Um B.H., et al., SaponinsfromStrasburgeriarobusta.Fitoterapia, 2001. 72: pp. 591-593.
12. Ono M., et al., A new triterpene glucosyl ester from the fruit of the blackberry (Rubus

allegheniensis). Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2003. 51(2): pp. 200-202.
13. Miyako M. and Noboru H., Anti-inflammatoryeffectofextractof.Terminaliasericearootsin

anexperimentalmodelofcolitis. Journal of Health Science, 2007. 53(3): pp. 329-331.
14. Nam J. H., et al., Theanti-gastropathicandanti-rheumaticeffectofniga-ichigosideF1and

23-hydroxytormenticacidisolatedfromtheunripefruitsofRubuscoreanusinaratmodel.
Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2006. 29(5): pp. 967-970.

21

Nghiên cứu Dược  & Thông tin thuốc 2022,  Tập 13, Số 1, trang 15-21


